
  SỞ GD&ĐT TỈNH BR-VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT N.B.KHIÊM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỌ TÊN LỚP NỘI DUNG KHEN THƯỞNG SỐ TIỀN KÝ NHẬN

I GIÁO VIÊN 3,250,000        

1 Phạm Ngọc Hiền GV bộ môn Lý - KT Giải III tập thể khoa học kỹ thuật cấp tỉnh( 2HS) 400,000           

2 Nguyễn Hữu Bách GV bộ môn địa có 2 HS đạt giải  3 và khuyến khích HSG cấp tỉnh lớp 10  môn địa 450,000           

3 Vũ Thị Ngọc Diệp GV bộ môn văn có 1 HS đạt giải 3 HSG cấp tỉnh môn Văn 200,000           

4 Lê Hữu Trọng GV bộ môn sinh có 2 HS đạt giải nhất KHKT cấp tỉnh 400,000           

5 Lê Thanh Trung GV bộ môn TD có hs đạt giải võ cổ truyền( nhất, nhì, tập thể) 1,200,000        

6 Nguyễn Thị Khiết Tâm GV bộ môn Hóa Giáo viên dạy giỏi cấp trường 100,000           

7 Nguyễn Nghĩa Cường GV bộ môn GDCD Giáo viên dạy giỏi cấp trường 100,000           

8 Lý Thị Lan GV bộ môn văn Giáo viên dạy giỏi cấp trường 100,000           

9 Đặng Thị Dương GV bộ môn Toán Giáo viên dạy giỏi cấp trường 100,000           

10 Lê Thị Hồng Ngọc GV bộ môn Sinh Giáo viên dạy giỏi cấp trường 100,000           

11 Nguyễn Thị Thanh Thúy GV bộ môn AV Giáo viên dạy giỏi cấp trường 100,000           

II HỌC SINH 2,350,000        

1 Vũ Đức Thành An 10A2 Giải 3 môn Địa Olympic cấp tỉnh 200,000              

2 Trần Minh Đạt 10A1 Giải KK môn Địa Olympic cấp tỉnh 150,000              

3 Lê Thị Mỹ Linh 10A1 Giải 3 môn Văn Olympic cấp tỉnh 200,000              

DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG NH 2018-2019
(Kèm quyết định số :    /QĐ-NBK ngày                  )



STT HỌ TÊN LỚP NỘI DUNG KHEN THƯỞNG SỐ TIỀN KÝ NHẬN

4 TrầnTrung Nguyên 10A1 Giải I khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 200,000              

5 Võ Thị Chúc Uyên 10A1 Giải I khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 200,000              

6 Nguyễn Quốc Việt 12A1 Giải III khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 100,000              

7 Nguyễn Công Huân 11A1 Giải III khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 100,000              

8 Giải III  đồng đội nam võ cổ truyền HSPT 300,000              

9 Bùi Quốc Thành 11A3 Giải nhất quyền đôi nam võ cổ truyền HSPT 250,000              

10 Lê Phúc Đính 11A3 Giải nhất quyền đôi nam võ cổ truyền HSPT 250,000              

11 Lê Phúc Đính 11A3 Giải nhì quyền đơn nam võ cổ truyền HSPT 400,000              

TỔNG CỘNG CHUNG 5,600,000      

Viết bằng chữ : Năm triệu, sáu trăm ngàn đồng
Bà Rịa, ngày 23/5/2019

NGƯỜI LẬP BẢNG      HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hồng    Lại Định Quốc



TRƯỜNG THPT N.B.KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỌ TÊN LỚP NỘI DUNG KHEN THƯỞNG SỐ TIỀN KÝ NHẬN

I GIÁO VIÊN 1,550,000             

1 Nguyễn Thị Trúc Phương GV bộ môn văn có 1 HS đạt giải khuyến khích môn văn Olympic cấp tỉnh 150,000 

2 Nguyễn Hữu Bách GV bộ môn địa có 1 HS đạt giải khuyến khích HSG lớp 12 môn địa cấp tỉnh 150,000 

3 Bạch Thị Định GV bộ môn địa có 1 HS đạt giải khuyến khích môn Địa Olympic cấp tỉnh 150,000 

4 Bùi Văn Đức GV bộ môn Lý -KT có HS đạt giải nhất KHKT cấp tỉnh (1 giải KK) 500,000 

5 Phạm Ngọc Hiền TT bộ môn Lý -KT có HS đạt giải khuyến khích KHKT cấp tỉnh (1 giải KK) 200,000 

6 Lê Hữu Trọng GV bộ môn sinh có HS đạt giải nhì KHKT cấp tỉnh (1 giải Nhì) 400,000 

II HỌC SINH 1,650,000             

A- ĐẠT CẤP TỈNH 1,650,000             

1 Thái Ngọc Huy Đạt 12A1 Đạt Giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 250,000 

2 Phan Ngọc Thuận Thiên 12A2 Đạt Giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 250,000 

3 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 11A1 Đạt Giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 200,000 

4 Phạm Bá Hoàng Thành 11A1 Đạt Giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 200,000 

5 Trần Quang Thông 11A1 Đạt Giải khuyến khích cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 150,000 

6 Nguyễn Tấn Tài 11A1 Đạt Giải khuyến khích cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 150,000 

7 Phan Thị Thảo 12A4 Đạt Giải khuyến khích môn Địa HSG lớp 12 cấp tỉnh 150,000 

8 Trần Thị Thanh Thảo 10A2 Đạt Giải khuyến khích môn Văn Olympic cấp tỉnh 150,000 

9 Nguyễn Ngọc Trung Hiếu 10A5 Đạt Giải khuyến khích môn Địa Olympic cấp tỉnh 150,000 

TỔNG CỘNG CHUNG 3,200,000           

CHI HỘI KHUYẾN HỌC

DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG  - NH 2017-2018
(Kèm quyết định số :………/QĐ-CHKH ngày 22/5/2017)



TRƯỜNG THPT N.B.KHIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỌ TÊN LỚP NỘI DUNG KHEN THƯỞNG SỐ TIỀN KÝ NHẬN

I ĐẠT CẤP TỈNH 3,400,000             

1 Vũ Đức Thành An 10A2 Giải 3 môn Địa Olympic cấp tỉnh 500,000 

2 Trần Minh Đạt 10A1 Giải KK môn Địa Olympic cấp tỉnh 300,000 

3 Lê Thị Mỹ Linh 10A1 Giải 3 môn Văn Olympic cấp tỉnh 500,000 

4 TrầnTrung Nguyên 10A1 Giải I khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 300,000 

5 Võ Thị Chúc Uyên 10A1 Giải I khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 300,000 

6 Nguyễn Quốc Việt 12A1 Giải III khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 200,000 

7 Nguyễn Công Huân 11A1 Giải III khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 200,000 

Giải III  đồng đội nam võ cổ truyền HSPT 300,000 

Bùi Quốc Thành 11A3 Giải nhất quyền đôi nam võ cổ truyền HSPT 250,000 

Lê Phúc Đính 11A3 Giải nhất quyền đôi nam võ cổ truyền HSPT 250,000 

Lê Phúc Đính 11A3 Giải nhì quyền đơn nam võ cổ truyền HSPT 300,000 

II HỌC SINH ĐẠT NHẤT NHÌ BA CỦA KHỐI 2,650,000             

1 Nguyễn Thị Uyên Vy 12A1 Nhất khối 12 300,000 

2 Trần Quang Thông 12A1 Nhì khối 12 250,000 

3 Diệp Hoàng Vương 12A1 Ba khối 12 200,000 

4 Nguyễn Thị Huệ 11A1 Nhất khối 11 300,000 

5 Nguyễn Hạ Vy 11A1 Nhì khối 11 250,000 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG NH 2018-2019

HỘI CHA MẸ HỌC SINH



STT HỌ TÊN LỚP NỘI DUNG KHEN THƯỞNG SỐ TIỀN KÝ NHẬN

6 Tống Khánh Linh 11A1 Ba khối 11 200,000 

7 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 11A1 Ba khối 11 200,000 

8 Hà Anh Tú 11A1 Ba khối 11 200,000 

9 Nguyễn Trung Trực 10A1 Nhất khối 10 300,000 

10 Lê Thị Mỹ Hằng 10A1 Nhì khối 10 250,000 

11 Nguyễn Thị Thu Thảo 10A1 Ba khối 10 200,000 

III TẬP THỂ 1,200,000             

1 12A1 Đạt Hạng I toàn trường về phong trào thi đua NN-HT 300,000 

2 12A2 Đạt Hạng II toàn trường về phong trào thi đua NN-HT 250,000 

3 10A1 Đạt Hạng III toàn trường về phong trào thi đua NN-HT 200,000 

4 12A5 Đạt Khuyến khích toàn trường về phong trào thi đua NN-HT 150,000 

5 11A9 Đạt Khuyến khích toàn trường về phong trào thi đua NN-HT 150,000 

6 10A6 Đạt Khuyến khích toàn trường về phong trào thi đua NN-HT 150,000 

TỔNG CỘNG CHUNG 7,250,000           

Viết bằng chữ : Bảy triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng
Bà Rịa, ngày 23/05/2019
CHỦ TỊCH HỘI CMHS



    SỞ GD&ĐT TỈNH BR-VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT N.B.KHIÊM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên Lớp HL HK Số tiền Ký tên

1 Đồng Lê Đức Tâm 12A1 Giỏi Tốt             500,000   

2 Trần Thị Ngọc Ánh 12A1 Giỏi Tốt             500,000   

3 Hồ Thị Yến Huỳnh 12A2 Khá Tốt             500,000   

4 Mai Khánh Vân 12A2 Khá Tốt             500,000   

5 Nguyễn Thị Ánh Nhi 12A4 Khá Tốt             500,000   

6 Trần Quốc Dũng 12A5 Khá Tốt             500,000   

7 Trần Thị Thu Hằng 12A6 Giỏi Tốt             500,000   

8 Nguyễn Đình Tuấn 12A7 TB Tốt             500,000   

9 Lương Thành Nhân 12A7 TB Tốt             500,000   

10 Lý Quốc Thái 12A9 TB Tốt             500,000   

5,000,000         

Bằng chữ : Năm triệu đồng chẵn ./.

Người lập biểu Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hồng            Nguyễn Văn Trực

Bà Rịa, ngày 23 tháng 5 năm 2019

TỔNG CỘNG

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG 
"TIẾP SỨC MÙA THI" NH 2018 - 2019



    SỞ GD&ĐT TỈNH BR-VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT N.B.KHIÊM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên Lớp HL HK Số tiền Ký tên

1 Đồng Lê Đức Tâm 12A1 Giỏi Tốt             500,000   

2 Trần Thị Ngọc Ánh 12A1 Giỏi Tốt             500,000   

3 Hồ Thị Yến Huỳnh 12A2 Khá Tốt             500,000   

4 Mai Khánh Vân 12A2 Khá Tốt             500,000   

5 Nguyễn Thị Ánh Nhi 12A4 Khá Tốt             500,000   

6 Trần Quốc Dũng 12A5 Khá Tốt             500,000   

7 Trần Thị Thu Hằng 12A6 Giỏi Tốt             500,000   

8 Nguyễn Đình Tuấn 12A7 TB Tốt             500,000   

9 Lương Thành Nhân 12A7 TB Tốt             500,000   

10 Lý Quốc Thái 12A9 TB Tốt             500,000   

5,000,000         

Bằng chữ : Năm triệu đồng chẵn ./.

Người lập biểu Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hồng            Lại Định Quốc

Bà Rịa, ngày 23 tháng 5 năm 2019

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG 
"TIẾP SỨC MÙA THI" NH 2018 - 2019

TỔNG CỘNG



1. Cá nhân:
Stt Lớp
1 10A1 Nguyễn Hoàng Việt Anh CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 10A2 Trịnh Thị Thúy Hằng CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 11A1 Dương Thế Vinh CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 11A4 Phạm Trọng Hậu CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 11A5 Lê Tâm Như CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 11A7 Đỗ Hạ Kim Ngân CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 11A7 Nguyễn Thị Huỳnh Như CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 12A2 Lưu Hỷ An CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 12A6 Trương Hoài Thương

10 12A7 Vũ Hoàng Doanh CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ
CBĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁN BỘ
 ĐOÀN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2018 - 2019

Họ và tên Nội dung khen thưởng



Sở GD&DDT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

STT HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm TK DANH HIỆU

1 Âu Thu Linh 11A3 8.20 Học sinh Tiên tiến
2 Huỳnh Anh Thư 11A4 7.90 Học sinh Tiên tiến
3 Hoàng Thị Mỹ Linh 11A4 7.80 Học sinh Tiên tiến
4 Huỳnh Nhật Nam 11A5 7.60 Học sinh Tiên tiến
5 Ngô Nguyễn Thị Tuyết Nhung 11A5 7.50 Học sinh Tiên tiến
6 Lê Viết Thắng 11A5 7.40 Học sinh Tiên tiến
7 Nguyễn Phú Vinh 11A6 7.20 Học sinh Tiên tiến
8 Tạ Thị Lan Hương 11A7 8.00 Học sinh Tiên tiến
9 Nguyễn Quốc Vương 11A7 7.90 Học sinh Tiên tiến
10 Lưu Thị Thanh Tâm 11A8 7.60 Học sinh Tiên tiến
11 Nguyễn Thùy Hương 11A8 7.50 Học sinh Tiên tiến
12 Phạm Minh Hiếu 11A8 7.42 Học sinh Tiên tiến
13 Phạm Gia Hân 11A9 7.30 Học sinh Tiên tiến
14 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 12A5 7.73 Học sinh Tiên tiến
15 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12A5 7.73 Học sinh Tiên tiến
16 Bùi Thị Thanh Phương 12A9 7.88 Học sinh Tiên tiến
17 Bùi Văn Xưởng 12A9 7.77 Học sinh Tiên tiến
18 Nguyễn Thiên Kiều 12A8 7.60 Học sinh Tiên tiến
19 Nguyễn Thị Thu Thảo 10A2 8.2 Học sinh tiên tiến
20 Trần Minh Đạt 10A3 7.9 Học sinh tiên tiến
21 Nguyễn Hồng Thư 10A3 7.7 Học sinh tiên tiến
22 Trịnh Minh Hiếu 10A3 7.6 Học sinh tiên tiến
23 Hồ Văn Hưng 10A4 7.8 Học sinh tiên tiến
24 Kiều Thị Hoài Thu 10A4 7.5 Học sinh tiên tiến
25 Lê Minh Chí 10A5 7.7 Học sinh tiên tiến
26 Nguyễn Quế Trân 10A5 7.6 Học sinh tiên tiến
27 Nguyễn Minh Vương 10A5 7.4 Học sinh tiên tiến
28 Phan Thị Hằng 10A6 7.6 Học sinh tiên tiến
29 Biện Trường Giang 10A6 7.53 Học sinh tiên tiến
30 Vũ Lê Triệu Vy 10A6 7.53 Học sinh tiên tiến
31 Trần Văn Sang 10A7 6.7 Học sinh tiên tiến
32 Nguyễn Thân Tuệ Văn 10A7 7.7 Học sinh tiên tiến
33 Nguyễn Kim Dung 10A8 7.2 Học sinh tiên tiến
34 Dương Thị Thùy Linh 10A10 7.5 Học sinh tiên tiến
35 Nguyễn Phước Xuân Nguyên 10A10 7.1 Học sinh tiên tiến

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN NH 2018-2019



1 Lê Thị Mỹ Hằng 18/02/2003 10A1 8.5 Giỏi Tốt
2 Ngô Thanh Lam 02/12/2003 10A1 8.5 Giỏi Tốt
3 Lê Thị Mỹ Linh 22/10/2002 10A1 8.4 Giỏi Tốt
4 Tạ Hoàng Long 28/11/2003 10A1 8.1 Giỏi Tốt
5 Nguyễn Thị Thanh Phương 26/08/2003 10A1 8.1 Giỏi Tốt
6 Phạm Thị Như Tâm 23/08/2003 10A1 8.1 Giỏi Tốt
7 Nguyễn Thị Thu Thảo 21/10/2003 10A1 8.5 Giỏi Tốt
8 Nguyễn Thị Thanh Thy 30/09/2003 10A1 8.2 Giỏi Tốt
9 Nguyễn Trung Trực 13/10/2003 10A1 8.7 Giỏi Tốt
10 Nguyễn Thị Phương Uyên 19/09/2003 10A1 8.3 Giỏi Tốt
11 Hứa Thị Giai Mân 03/10/2003 10A2 8.0 Giỏi Tốt
12 Nguyễn Thị Minh Thuỳ 26/03/2003 10A2 8.2 Giỏi Tốt
13 Trịnh Nguyễn Bích Trâm 21/01/2003 10A4 8.2 Giỏi Tốt

14 Phạm Vân Anh 17/09/2002 11A1 8.5 Giỏi Tốt
15 Tạ Nguyễn Hoàng Doanh 27/04/2002 11A1 8.6 Giỏi Tốt
16 Trần Quang Đại 22/10/2002 11A1 8.6 Giỏi Tốt
17 Đỗ Nguyễn Mai Hân 10/12/2002 11A1 8.2 Giỏi Tốt
18 Hồ Phi Nguyễn Phương Hân 06/09/2002 11A1 8.4 Giỏi Tốt
19 Trần Lưu Phúc Hiệp 29/03/2002 11A1 8.7 Giỏi Tốt
20 Nguyễn Công Huân 13/09/2002 11A1 8.4 Giỏi Tốt
21 Nguyễn Thị Huệ 06/11/2002 11A1 9.1 Giỏi Tốt
22 Đỗ Nguyên Khang 15/03/2002 11A1 8.3 Giỏi Tốt
23 Tống Khánh Linh 07/12/2002 11A1 8.7 Giỏi Tốt
24 Nguyễn Nhạc 01/02/2002 11A1 8.4 Giỏi Tốt
25 Nguyễn Đăng Bảo Quyên 08/04/2002 11A1 8.2 Giỏi Tốt
26 Nguyễn Hữu Quỳnh 03/06/2002 11A1 8.2 Giỏi Tốt
27 Phạm Văn Tân 16/11/2002 11A1 8.0 Giỏi Tốt
28 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/11/2002 11A1 8.3 Giỏi Tốt
29 Trần Thị Thanh Thảo 04/12/2002 11A1 8.5 Giỏi Tốt
30 Thiềm Thị Lệ Thu 22/12/2002 11A1 8.4 Giỏi Tốt
31 Nguyễn Đặng Thị Anh Thư 30/08/2002 11A1 8.4 Giỏi Tốt
32 Nguyễn Dương Anh Thy 08/12/2002 11A1 8.5 Giỏi Tốt
33 Đoàn Đặng Viết Tin 01/11/2002 11A1 8.3 Giỏi Tốt
34 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 12/03/2002 11A1 8.7 Giỏi Tốt
35 Nguyễn Minh Tri 23/10/2002 11A1 8.6 Giỏi Tốt
36 Dương Đức Trí 29/01/2002 11A1 8.2 Giỏi Tốt
37 Phạm Thị Tố Trinh 20/04/2002 11A1 8.6 Giỏi Tốt
38 Nguyễn Quốc Trình 08/05/2002 11A1 8.3 Giỏi Tốt

Năm học: 2018 - 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀ RỊA - VŨNG TÀUG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI

Khối 10

ST
T Họ và tên Ngày sinh Lớp

Khối 11

Điểm
TBCM XLHL XLHK



39 Hà Anh Tú 21/11/2002 11A1 8.7 Giỏi Tốt
40 Hà Thị Vân 11/07/2002 11A1 8.6 Giỏi Tốt
41 Nguyễn Trần Thanh Vân 11/10/2002 11A1 8.1 Giỏi Tốt
42 Nguyễn Hạ Vy 17/02/2002 11A1 8.7 Giỏi Tốt
43 Nguyễn Lê Hạ Vy 20/11/2002 11A1 8.4 Giỏi Tốt
44 Phan Thị Tường Vy 06/06/2002 11A1 8.3 Giỏi Tốt
45 Lê Lan Anh 21/05/2002 11A2 8.5 Giỏi Tốt
46 Nguyễn Ngọc Giao Châu 03/09/2002 11A2 8.1 Giỏi Tốt
47 Trương Thị Minh Hiếu 25/06/2002 11A2 8.3 Giỏi Tốt
48 Huỳnh Thị Kim Hường 14/02/2001 11A2 8.1 Giỏi Tốt
49 Trần Hoàng Bảo Nhi 09/12/2002 11A2 8.2 Giỏi Tốt
50 Đặng Trúc Quỳnh 26/11/2002 11A2 8.3 Giỏi Tốt
51 Nguyễn Hoài Vân Thanh 07/08/2002 11A2 8.2 Giỏi Tốt
52 Hồ Thị Thúy 27/05/2002 11A2 8.1 Giỏi Tốt
53 Huỳnh Thị Hoài Thương 17/07/2002 11A2 8.3 Giỏi Tốt
54 Nguyễn Thị Thủy Tiên 30/04/2002 11A2 8.1 Giỏi Tốt
55 Trần Ngọc Diễm Tiên 11/01/2002 11A2 8.1 Giỏi Tốt
56 Lê Quỳnh Yến Nhi 24/11/2002 11A3 8.0 Giỏi Tốt
57 Trần Thị Mỹ Trang 03/09/2002 11A3 8.0 Giỏi Tốt
58 Đào Hồ Thiên Nga 27/05/2002 11A4 8.2 Giỏi Tốt
59 Đỗ Hạ Kim Ngân 30/08/2002 11A7 8.5 Giỏi Tốt

60 Trần Thị Ngọc Ánh 16/10/2001 12A1 8.8 Giỏi Tốt
61 Trần Thị Châu 16/03/2001 12A1 8.6 Giỏi Tốt
62 Bùi Văn Đức 15/03/2001 12A1 8.4 Giỏi Tốt
63 Huỳnh Công Học 08/07/2001 12A1 8.2 Giỏi Tốt
64 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2001 12A1 8.4 Giỏi Tốt
65 Nguyễn Thị Linh 23/03/2001 12A1 8.7 Giỏi Tốt
66 Nguyễn Thị Trúc Linh 07/09/2001 12A1 8.7 Giỏi Tốt
67 Nguyễn Thị Tú Linh 30/04/2001 12A1 8.5 Giỏi Tốt
68 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 25/07/2001 12A1 8.8 Giỏi Tốt
69 Nguyễn Trần Khánh Như 01/10/2001 12A1 8.5 Giỏi Tốt
70 Nguyễn Thị Thảo Quyên 09/10/2001 12A1 8.3 Giỏi Tốt
71 Thiềm Thanh Sang 13/01/2001 12A1 8.4 Giỏi Tốt
72 Đồng Lê Đức Tâm 26/05/2001 12A1 8.4 Giỏi Tốt
73 Đoàn Thị Thái 01/04/2001 12A1 8.8 Giỏi Tốt
74 Lê Văn Thanh 12/04/2001 12A1 8.2 Giỏi Tốt
75 Phạm Bá Hoàng Thành 30/3/2000 12A1 8.2 Giỏi Tốt
76 Trần Quang Thông 19/07/2001 12A1 8.9 Giỏi Tốt
77 Võ Thị Trúc Tiên 11/09/2001 12A1 8.4 Giỏi Tốt
78 Đặng Anh Tú 28/07/2000 12A1 8.0 Giỏi Tốt
79 Nguyễn Ngọc Thanh Vi 29/06/2001 12A1 8.3 Giỏi Tốt
80 Nguyễn Quốc Việt 19/01/2001 12A1 8.4 Giỏi Tốt
81 Diệp Hoàng Vương 19/03/2001 12A1 8.9 Giỏi Tốt
82 Ngô Thanh Thúy Vy 21/06/2001 12A1 8.7 Giỏi Tốt
83 Nguyễn Thị Uyên Vy 18/2/2001 12A1 8.9 Giỏi Tốt
84 Huỳnh Nguyễn Ngọc Lê Chân 30/10/2001 12A2 8.5 Giỏi Tốt
85 Nguyễn Ngọc Diễm 21/09/2001 12A2 8.3 Giỏi Tốt
86 Nguyễn Minh Đăng 05/12/2001 12A2 8.6 Giỏi Tốt
87 Vũ Thị Hồng Hạnh 24/10/2001 12A2 8.1 Giỏi Tốt

Khối 12



88 Trương Huy Hoàng 05/07/2001 12A2 8.5 Giỏi Tốt
89 Đặng Phước Nguyên 22/05/2001 12A2 8.2 Giỏi Tốt
90 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/10/2001 12A2 8.5 Giỏi Tốt
91 Đường Hoàng Như 30/09/2001 12A2 8.5 Giỏi Tốt
92 Trần Ngọc Quỳnh Như 30/10/2001 12A2 8.6 Giỏi Tốt
93 Trần Trọng Tài 09/01/2001 12A2 8.1 Giỏi Tốt
94 Nguyễn Tiến Thành 02/04/2001 12A2 8.4 Giỏi Tốt
95 Nguyễn Nhật Tiến 14/10/2001 12A2 8.1 Giỏi Tốt
96 Mai Khánh Vân 19/09/2001 12A2 8.0 Giỏi Tốt
97 Trần Ngọc Phước Duyên 24/03/2001 12A3 8.0 Giỏi Tốt
98 Trần Trung Hiếu 01/03/2001 12A3 8.1 Giỏi Tốt
99 Nguyễn Thị Thu Hương 12/04/2001 12A3 8.2 Giỏi Tốt
100 Lê Thị Anh Kiệt 29/11/2001 12A3 8.0 Giỏi Tốt
101 Lê Văn Nam 25/05/2001 12A3 8.2 Giỏi Tốt
102 Nguyễn T Thanh Ngân 25/10/2001 12A3 8.1 Giỏi Tốt
103 Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/11/2001 12A3 8.3 Giỏi Tốt
104 Nguyễn Tấn Thành 03/03/2001 12A3 8.1 Giỏi Tốt
105 Hồ Hoàng Tuấn 01/06/2001 12A3 8.0 Giỏi Tốt
106 Hồ Trần Khánh Vy 27/07/2001 12A3 8.2 Giỏi Tốt
107 Đinh Thị Thu Hiền 10/12/2001 12A4 8.3 Giỏi Tốt
108 Nguyễn Thị Thu Huyền 01/03/2001 12A4 8.1 Giỏi Tốt
109 Đoàn Tuấn Kiệt 29/05/2001 12A4 8.2 Giỏi Tốt
110 Dương Thị Thùy Linh 21/11/2001 12A4 8.0 Giỏi Tốt
111 Trần Hồng Ngọc 05/04/2001 12A4 8.4 Giỏi Tốt
112 Đặng Duy Phú 08/07/2001 12A4 8.0 Giỏi Tốt
113 Đinh Anh Quân 08/10/2001 12A4 8.0 Giỏi Tốt
114 Nguyễn Vũ Xuân Quỳnh 14/01/2001 12A4 8.0 Giỏi Tốt
115 Vũ Hoài Băng Tâm 25/03/2001 12A4 8.0 Giỏi Tốt
116 Nguyễn Huỳnh Thông 07/11/2001 12A4 8.5 Giỏi Tốt
117 Nguyễn Thị Anh Thư 25/11/2001 12A4 8.2 Giỏi Tốt
118 Đinh Hoàng Tiến 03/08/2001 12A4 8.1 Giỏi Tốt
119 Nguyễn Quang Vinh 27/06/2001 12A4 8.1 Giỏi Tốt
120 Nguyễn Công Vũ 10/10/2001 12A4 8.6 Giỏi Tốt
121 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 16/02/2001 12A4 8.3 Giỏi Tốt
122 Bùi Minh Anh 08/03/2001 12A6 8.8 Giỏi Tốt
123 Nguyễn Tấn Duy 23/10/2001 12A6 8.0 Giỏi Tốt
124 Nguyễn Thị Thuý Hằng 28/10/2001 12A6 8.5 Giỏi Tốt
125 Trần Thị Thu Hằng 22/01/2001 12A6 8.4 Giỏi Tốt
126 Trần Đức Hiếu 04/04/2001 12A6 8.3 Giỏi Tốt
127 Trịnh Thị Thanh Hương 08/05/2001 12A6 8.3 Giỏi Tốt
128 Dương Anh Kiệt 15/08/2001 12A6 8.1 Giỏi Tốt
129 Trần Thảo Linh 12/01/2001 12A6 8.2 Giỏi Tốt
130 Trần Trúc Linh 12/01/2001 12A6 8.3 Giỏi Tốt
131 Huỳnh Nhật Nam 29/08/2001 12A6 8.5 Giỏi Tốt
132 Lê Thị Thúy Nga 17/08/2001 12A6 8.2 Giỏi Tốt
133 Bùi Nguyễn Thu Ngân 14/03/2001 12A6 8.2 Giỏi Tốt
134 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/07/2000 12A6 8.4 Giỏi Tốt
135 Đặng Thị Hồng Nhung 21/05/2001 12A6 8.4 Giỏi Tốt
136 Trần Thị Hải Phương 23/06/2001 12A6 8.4 Giỏi Tốt
137 Bùi Nhật Quang 14/07/2001 12A6 8.5 Giỏi Tốt



138 Nguyễn Thị Kim Quang 29/11/2001 12A6 8.3 Giỏi Tốt
139 Nguyễn Thị Minh Tâm 03/12/2001 12A6 8.8 Giỏi Tốt
140 Đặng Thị Ý Thi 18/11/2001 12A6 8.4 Giỏi Tốt
141 Phạm Thị Thanh Thùy 19/07/2001 12A6 8.3 Giỏi Tốt
142 Trương Hoài Thương 09/01/2001 12A6 8.2 Giỏi Tốt
143 Nguyễn Thị Hương Trà 26/03/2001 12A6 8.2 Giỏi Tốt
144 Nguyễn Thùy Trang 23/06/2001 12A6 8.0 Giỏi Tốt
145 Phan Thị Quỳnh Trang 11/08/2001 12A6 8.6 Giỏi Tốt
146 Trần Thị Huyền Trang 11/04/2001 12A6 8.4 Giỏi Tốt
147 Lê Hoàng Tuấn 24/08/2001 12A6 8.2 Giỏi Tốt
148 Trần Ngọc Bích Tuyền 07/11/2001 12A6 8.2 Giỏi Tốt
149 Trần Hồng Vân 02/01/2001 12A6 8.3 Giỏi Tốt
150 Đỗ Thị Vân Anh 28/09/2001 12A7 8.1 Giỏi Tốt
151 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 25/10/2001 12A7 8.1 Giỏi Tốt
152 Phạm Văn Đạo 27/03/2001 12A7 8.1 Giỏi Tốt
153 Lê Thị Hoàng Minh 10/09/2000 12A7 8.1 Giỏi Tốt
154 Trần Ngọc Hà My 14/05/2001 12A7 8.1 Giỏi Tốt
155 Đỗ Huỳnh Thanh Ngân 11/11/2001 12A7 8.1 Giỏi Tốt
156 Lương Thành Nhân 22/09/2001 12A7 8.0 Giỏi Tốt
157 Nguyễn Thị Hoài Thư 02/01/2001 12A7 8.1 Giỏi Tốt
158 Nguyễn Đình Tuấn 17/10/2001 12A7 8.1 Giỏi Tốt
159 Trương Thanh Vân 04/03/2001 12A7 8.0 Giỏi Tốt
160 Vũ Thị Hoài Anh 25/05/2001 12A8 8.0 Giỏi Tốt
161 Phan Thị Thắm 19/05/2000 12A8 8.2 Giỏi Tốt
162 Lê Nguyễn Thảo Nhi 16/04/2001 12A9 8.0 Giỏi Tốt
163 Phạm Nguyễn Phương Nhi 06/07/2001 12A5 8.1 Giỏi Tốt



1 Nguyễn Thị Uyên Vy 12A1
2 Trần Quang Thông 12A1
3 Diệp Hoàng Vương 12A1
1 Nguyễn Thị Huệ 11A1
2 Nguyễn Hạ Vy 11A1
3 Tống Khánh Linh 11A1
3 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 11A1
3 Hà Anh Tú 11A1
1 Nguyễn Trung Trực 10A1
2 Lê Thị Mỹ Hằng 10A1
3 Nguyễn Thị Thu Thảo 10A1

Người lập bảng

Nguyễn Văn Tú

ĐỨNG ĐẦU BA KHỐI NĂM HỌC 2018-2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Hạng Họ và tên Lớp

TỔNG CỘNG

Hiệu Trưởng

        Lại Định Quốc

Ký tên

Bằng chữ : Hai triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng ./.


	truong
	hoi khuyen hoc
	HOI CHA ME
	TIEP SUC MUA THI
	TIEP SUC MUA THI (2)
	DS ĐOÀN
	KHA
	GIOI
	NHAT NHI BA KHOI



